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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 14 tháng 7 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin nắng nóng: 

Ngày 14/7, nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,9 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 37,1 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37 độ.
Dự báo: ngày 15/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Từ ngày 16/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ.

2. Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/7: 
- Bắc Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Thanh Hóa đến Bình Thuận: ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 13/7 đến 19h00’ ngày 14/7, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Tam Đường (Lai Châu)
	64 mm
	
	PhươngViên (Bắc Kạn)
	57 mm

	Xín Mần (Hà Giang)
	100 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	128mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	139 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	47 mm


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 14/7 đến 7h00’ ngày 15/7, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Pa Nậm Cúm (Hà Giang)
	41 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	35 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	33 mm
	
	Bắc Kạn (Bắc Kạn)
	36 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 11/7 đến 19h00’ ngày 14/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, riêng khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	121 mm
	
	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	113 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	114 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	121 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	152 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	235 mm


4. Tình hình Thủy văn:
4.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước sông Lô dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện, mực nước sông Thao biến đổi chậm, mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 15/7, mực nước trên sông Hồng tại ồngHoongfHHà Nội là 2,58m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,62m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo thủy triều với xu thế xuống; mực nước hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm.
4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước các sông ở Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước cao nhất ngày 14/7 trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,25m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,00m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 14/7 là 111,00m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại, đến ngày 18/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,40m; tại Châu Đốc ở mức 1,65m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,05m. 
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	14/7
	181,83
	116,19
	2.625
	1.319

	
	
	15/7
	182,38
	114,83
	3.717
	667

	Hòa Bình
	7h
	14/7
	93,37
	12,83
	2.490
	1.410

	
	
	15/7
	93,51
	13.24
	2.200
	1.850

	Tuyên Quang
	7h
	14/7
	93,30
	47,00
	250
	0

	
	
	15/7
	94,11
	47,00
	352
	0

	Thác Bà
	7h
	14/7
	47,76
	22,06
	282 (Qvào TB ngày 14/7)
	194 (Qra TB ngày 14/7)

	
	
	15/7
	47,80
	22,03
	
	


III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính


